
PHÒNG THI SỐ: 1 HT thi: Vấn đáp

Địa điểm: 301-A2 Ca thi: CH

GK1 GK2 KL

1 1 63DCCD2028 Phạm Ngọc Khánh 63DCCD05

2 2 63DCCD2029 Trần Quang Kiên 63DCCD05

3 3 63DCCD2036 Nguyễn Khánh Minh 63DCCD05

4 4 63DCCD2040 Hoàng NgôNam 63DCCD05

5 5 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

6 6 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

7 7 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

8 8 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

9 9 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

10 10 64DCCD2134 Đậu Đức Long 64DCCD04

11 11 64DCCD2109 Hoàng Công Quyết 64DCCD04

12 12 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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Điểm
Ký tênLớpTT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh

12 12 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

13 13 64DCCD2002 Lương Tuấn Anh 64DCCD05

14 14 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

15 15 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

16 16 64DCCD2015 Nguyễn  Mạnh Hiếu 64DCCD05

17 17 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

18 18 64DCCD2021 Lê TrungKiên 64DCCD05

19 19 64DCCD2024 Dương Ngọc Lợi 64DCCD05

20 20 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

21 21 64DCCD2029 Nguyễn Anh Ngọc 64DCCD05

22 22 64DCCD2060 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

23 23 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

24 24 Đỗ Công Thành 64DCCD05

25 25 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

26 26 64DCCD2047 Nguyễn Tuyển Tuấn 64DCCD05

27 27 64DCCD2049 Phạm Thanh Tùng 64DCCD05

28 28 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

29 29 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

30 30 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

31 31 64DCCD2068 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06



GK1 GK2 KL

Điểm
Ký tênLớpTT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh

32 32 64DCCD2067 Nguyễn Trung Đức 64DCCD06

33 33 Trần Văn Hiệu 64DCCD06

34 34 64DCCD2026 Vũ Quang Hùng 64DCCD06

35 35 64DCCD2048 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

36 36 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

37 37 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

38 38 64DCCD3088 Hà Minh Nam 64DCCD06

39 39 Trần Hưng Phương 64DCCD06

40 40 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

41 41 64DCCD2077 Lê Sinh Thắng 64DCCD06

42 42 64DCCD2101 Lê Văn Toàn 64DCCD06

43 43 64DCCD2002 Trần Đức Trung 64DCCD06

44 44 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

45 45 Nguyễn AnhTùng 64DCCD06

46 46 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

47 47 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD0747 47 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

48 48 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

49 49 Vũ Hoa Lương 64DCCD07

50 50 64DCCD2168 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

51 51 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

52 52 64DCCD2147 Bùi Quyết Thắng 64DCCD07

53 53 64DCCD2152 Nguyễn Hoàng Trung 64DCCD07

Danh sách gồm 53 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................
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